
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 57, Xóm Thanh Trì, Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

20/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TMDV TỔNG HỢP TRỌNG TUẤN

0110423689

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại động vật nhà nước cấm)

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thực phẩm;
- Kinh doanh thực phẩm chức năng;

4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn rượu;
- Bán buôn bia;
- Bán buôn đồ uống không có cồn;

4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ bán buôn dược phẩm);

4649

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

9. Bán buôn tổng hợp 4690

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711(Chính)

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TMDV TỔNG HỢP 
TRỌNG TUẤN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 033.7358036
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ rượu;
- Bán lẻ bia;
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...;
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác;

4723

15. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

16. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất quần áo bảo hộ lao động;

1410

17. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

18. Sản xuất giày, dép 1520

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

20. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

21. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá qua mạng (bán lẻ))

4791

22. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ));

4799

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

24. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm hoạt động của quán bar, karaoke, vũ trường)

5630

25. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Nhóm này gồm:
- Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn như:
+ Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn,
+ Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các 
dây bảo vệ cho các ngành nghề khác,
+ Sản xuất phao cứu sinh,
+ Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác 
(ví dụ mũ thể thao),
+ Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy),
+ Sản xuất mũ bảo hiểm kim loại và các thiết bị bảo hiểm cá 
nhân bằng kim loại khác,
+ Sản xuất nút tai và nút chống ồn (cho bơi lội và bảo vệ tiếng 
ồn),
+ Sản xuất mặt nạ khí ga.

3290
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TRỌNG 
TUẤN

Việt 
Nam

Số 57, Xóm Thanh 
Trì, Thôn Cộng Hòa, 
Xã Phù Linh, Huyện 
Sóc Sơn, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

900.000.000 60,000 001099016690

2 NGUYỄN 
VĂN CHÍN

Việt 
Nam

Số 57, Xóm Thanh 
Trì, Thôn Cộng Hòa, 
Xã Phù Linh, Huyện 
Sóc Sơn, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

600.000.000 40,000 001074029420

26. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001099016690
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 57, Xóm Thanh Trì, Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 57, Xóm Thanh Trì, Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRỌNG TUẤN Nam

28/03/1999 Kinh Việt Nam

20/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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